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2600 mAh2 Watt

TC-200UNT

UHF FM TRANSCEIVER

Dải tần rộng/ hẹp
Công suất cao/ thấp

Báo động khẩn cấp
Tín hiệu báo pin yếu

Quán ăn, karaoke, khu vực nhỏ



Thông số kỹ thuật TC-200UNT

 NSX: T.C. Radio And Communication Co., LTD (Thailand) 

Phạm vi tần số

Số lượng kênh

Khoảng cách kênh

Điện áp hoạt động

Dung lượng pin

Bộ ổn định của tần số

Phạm vi nhiệt độ phù hợp

Trở kháng của ăng ten

Kích thước (HxWxD)

Khối lượng

Bộ truyền tín hiệu
Công suất ra

Loại thức

Bức xạ tạp nhiễu và ổn định

Tiếng ồn tần số

Độ lệch tần số tối đa

Đáp tuyến tần số (300-3000Hz)

Sai lệch bộ truyền tín hiệu

Độ nhạy

Triệt phản ứng tạp nhiễu

S/N (tỷ số tín hiệu đến tiếng ồn)

Âm thanh đầu ra

Độ sai lệch tín hiệu

Độ chọn lọc các kênh lân cận

Xuyên điều chế

Bộ nhận tín hiệu

Tổng quan
UHF : 400.000 - 470.000Hz

16 kênh

12.5KHz./ 25KHz

3.6V

50Ω

121 x 57 x 37 mm

2600 mAh Lion

± 2.5 ppm

-20°C ~ + 60°C

205g. (Battery)

F3E

UHF : 2W/ 0.5W

45/40dB

≤5%

± 2.5 @25KHz; ± 5.0 @25KHz

+1 to -3dB

-36dBm<1GHz,-30dBm>1GH

≤ 0.30/ 0.2µV

60/70 dB

65dB

70dB

45/40dB

700mW

≤5%


